
Tên CDNN Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19

1 Phạm Hữu Tiền 31/08/1984 x 81,1 76 196,0 353,1
A

Anh 
văn

A Đại học Ths Bác sĩ Ths Bác sĩ V.08.01.03 Đạt

2 Nguyễn Ngọc Vinh 25/09/1990 69,2 69,2 160,0 298,4
C

Anh 
văn

A Đại học Bác sĩ Y đa 
khoa

Bác sĩ Khoa 
cấp cứu - hồi 
sức tích cực - 

chống độc

V.08.01.03 Đạt

4 Trần Thị Mỹ Duyên 03/12/1986 x 70,2 80 148,0 298,2
B 

Anh 
văn

A Đại học Bác sĩ 
Bác sĩ điều 

trị 
Khoa Nội

V.08.01.03 Đạt
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5 Đỗ Thị Thư 12/01/1990 x 70,8 70,8 181,0 322,6
B

Anh 
văn

A Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng 

Khoa 
Dinh dưỡng

V.08.05.12 Đạt

Cao đẳng Điều dưỡng

6 Phan Thị Thúy Kiều 29/12/1988 x 69,0 69,0 196,0 334,0
B 

Anh 
văn

A Cao đẳng  Điều dưỡng Điều dưỡng 
Khoa Nội V.08.05.13 Đạt

7 Nguyễn Thị Hà Như 08/10/1994 x 77 77 166,0 319,3
B

 Anh 
văn

B Cao đẳng Điều dư  ỡng Điều dưỡng 
Khoa Nhi V.08.05.13 Đạt

8 Đặng Thị Phương 10/07/1991 x 81,5 81,5 Điểm
 liệt 163,0

B
 Anh 
văn

B Cao đẳng Điều dư  ỡng Điều dưỡng 
Khoa Nội V.08.05.13 Không 

đạt Điểm liệt

Trung cấp Điều dưỡng

9
Trịnh Nguyễn Gia 
Huy

16/11/1986 64,0 62,0 158,0 284,0
A

Anh 
văn

A Trung cấp  Điều dưỡng

Điều dưỡng 
Khoa cấp cứu - 
 hồi sức tích 
cực - chống 

độc 

V.08.05.13 Đạt

10 Hồ Thị Nhiên 21/01/1971 x 73,0 80 163,0 316,0 B Anh 
văn B Trung cấp  Điều dưỡng

Điều dưỡng 
Khoa cấp cứu - 
 hồi sức tích 
cực - chống 

độc 

V.08.05.13 Đạt

11
Nguyễn Thành 
Phước

10/06/1991 x 65,0 69 178,0 312,0
B 

Anh 
văn

B Trung cấp Điều dưỡng

Điều dưỡng 
Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh V.08.05.13 Đạt

12 Lý Thanh Danh 01/10/1985 70,0 68 193,0 331,0
A 

Anh 
văn

VP Trung cấp Điều dưỡng

Điều dưỡng 
Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh V.08.05.13 Đạt

13 Trần Phi Liên 18/06/1993 63 63 103,0 229,0
B

 Anh 
văn

B Trung cấp Điều dư  ỡng
Điều dưỡng 

chăm sóc V.08.05.13 Đạt



Kỹ thuật viên Y

14 Ngô Hoàng Đức 19/03/1984 63 63
B

 Anh 
văn

A Đại học Công nghệ 
sinh học

Kỹ thuệt viên 
xét nghiệm V.08.07.19 Bỏ thi

Kỹ Thuật viên Trung cấp

15
Phạm Thị Ngọc 
Bích

12/05/1988 x 79 79 194,0 352,0
B 

Anh 
văn

B Trung cấp KTV Xét 
nghiệm

KTV Xét 
nghiệm 

Khoa Xét 
nghiệm

V.08.07.19      

16
Nguyễn Phạm 
Thanh Hằng

03/11/1980 74 71 193,0 338,0
A 

Anh 
văn

A Trung cấp KTV Xét 
nghiệm

KTV Xét 
nghiệm 

Khoa Xét 
nghiệm

V.08.07.19 Đạt

17 Lu Chí Quang 07/10/1969 x 69,0 66,0 185,0 320,0
A 

Anh 
văn

A Trung cấp KTV Xét 
nghiệm

KTV Xét 
nghiệm 

Khoa Xét 
nghiệm

V.08.07.19 Đạt

18
Nguyễn Mạnh 
Trung

27/12/1991 84 88 121,5 293,5
Cử 

nhân 
Anh 

A Trung cấp
KTV xét 

nghiệm đa 
khoa

KTV xét 
nghiệm đa 

khoa
V.08.07.19 Đạt

Nữ hộ sinh trung cấp

19
Nguyễn Thị Kim 
Mai

04/09/1988 x 77 77 196,0 350,0
A 

Anh 
văn

A Trung cấp Nữ hộ sinh
Nữ hộ sinh
Khoa Xét 

nghiệm
V.08.06.16 Đạt

20
Nguyễn Thị Kim 
Tuyến

10/07/1987 x 84 98 193,0 375,0
B

 Anh 
văn

B Trung cấp Nữ hộ sinh Nữ hộ sinh
Khoa Sản V.08.06.16 Đạt

21 Lê Thị Kiều Diễm 18/06/1989 x 72,4 72 192,0 336,8
B 

Anh 
văn

A Cử nhân Nữ hộ sinh Nữ hộ sinh
Khoa Sản V.08.06.16 Đạt

Dược sĩ



22 Trần Thị Ngọc Trân 15/06/1990 x 63,2 64,3 178,0 305,5
B 

Anh 
văn

A Đại học Dược sĩ Dược sĩ Khoa 
Dược V.08.08.22 Đạt

Cao đẳng Dược

23
Phạm Nữ Hoàng 
Oanh

13/11/1992 73 63 200,0 336,0
B 

Anh 
văn

B Cao đẳng Dược sĩ Dược sĩ Khoa 
Dược V.08.08.23 Đạt

24 Trần Thị Ánh Tuyết 04/12/1990 x 74 75 200,0 348,8
A 

Anh 
văn

A Đại học Kế toán Kế toán thu phí  Đạt

25 Lâm Quế Phương 03/09/1993 x 70,5 70,5
A

 Anh 
văn

A Đại học Kế toán Kế toán thu phí 06.032 Bỏ thi

26 Nguyễn Tiến Lãm 08/08/1975 78 64,7 76,00 217,0
B

 Anh 
văn

C Đại học Kế toán Kế toán thu phí 06.032 Không 
đạt

27 Thái Võ Hồng Trúc 26/05/1993 59 59 114,0 256,7
B

 Anh 
văn

B Đại học Kế toán Kế toán thu phí 06.032 Đạt

28
Nguyễn Hoàng 
Khanh

31/10/1992 73 73
B

 Anh 
văn

B Đại học Kế toán Kế toán thu phí 06.032 Bỏ thi

29 Ngô Thị Cẩm Lệ 30/10/1983 75 75
B

Hoa
văn

A Đại học Kế toán Kế toán thu phí 06.032 Bỏ thi

Cử nhân Kế toán



30 Hoàng Thị Thu 06/09/1985 x 83,5 83,75
B

 Anh 
văn

B Đại học Kế toán Kế toán thu phí 06.032 Bỏ thi

Cao đẳng kế toán

31
Đào Nguyễn 
Phương Thảo

13/12/1991 x 62,0 62,0 200,0 324,0 B A Cao đẳng Kế toán

Nhân viên 
thống kế 

phòng tổng 
hợp

01a.003 Đạt

Trung cấp Kế toán

32 Võ Thị Ái Nhân 27/12/1985 x 64,0 60 200,0 324,0
B

Anh 
văn

A Trung cấp
Trung cấp 

Kinh tế 
ngoại thương

Kế toán thu phí 06.032 Đạt

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Hải


